
 

 

 

BÁO GIÁ MÀNG PE BỌC HÀNG 
Màng pe bọc hàng, màng pe quấn pallet khổ nhỏ chuyên dùng trọng bọc bảo vệ chognos trầy xước và chống 

bụi cho hàng hóa, khổ siêu nhỏ dùng để bọc thực phẩm. Các tên gọi khác nhau của màng pe như màng co, 

màng chít, màng căng, màng nhựa bọc hàng, màng quấn ballet,... 

STT                                 
ĐỘ D Y  

(Mic) 

Đ       

(VND) 
Đ   VỊ 

1                                    2,8kg (lõi 500g)        17.0         125,000         

2                                    3.0kg (lõi 500g)        17.0         135,000         

3                                    3.6kg (lõi 300g)        17.0         175,000         

4                                    3.2kg (lõi 400g)        17.0         150,000         

5                                    3.2kg (lõi 200g)        20.0         165,000         

BÁO GIÁ MÀNG NHÀ KÍNH PE 
Cùng là màng PE nhưng được thiết kế khổ lớn cùng độ dày lớn chuyên dụng trong lợp mái nhà kính trồng 

cây. Màng pe nhà kính có thể thường được thấy tại các nhà tồng nấm, nhà kính trồng hoa phong lan trên các 

tỉnh tây nguyên vùng cao. 

STT SẢN PHẨM 
CHIỀU 
RỘNG 

CHIỀU 
DÀI 

TRỌNG 
LƯỢNG 

ĐỘ DÀY ĐƠN VỊ 
GIÁ BÁN 

VNĐ 
MÀU SẮC 

1 

Màng pe 
nhà kính 

2,2m 100m 30Kg 150MIC Cuộn 2.520.000 

Màng trắng 

2 3,2m 100m 45kg 150MIC Cuộn 3.591.000 

3 4,2m 100m 60kg 150MIC Cuộn 4.788.000 

4 5,2m 100m 75kg 150MIC Cuộn 5.985.000 

5 2,2m 100m 220M2 150MIC Cuộn 4.576.000 Màng israel 

 

CÔNG TY TNHH SX TM DV SƠN BĂNG 
CỬA HÀNG SƠN BĂNG 2 
Add:  396  QL1A,  KP.2,  P. Tam Bình,  Q. Thủ Đức,  TP. HCM 
CH:  286 QL1A,  KP.3,   P. Tam Bình,    Q. Thủ Đức,  TP. HCM 
Tel: 0898 123 114  -  Hp: 0909 150 301  -  Mst: 8061959912 

GREEN MATERIALS MART  
Prestige & Professionals 

www.sonbang.com 
sonbangco@gmail.com 

 

BẢNG BÁO GIÁ / QUOTATION 



BÁO GIÁ MÀNG NÔNG NGHIỆP PE 
Màng PE nông nghiệp có giá thành rẻ phục vụ chủ yễu để phủ dưới đất trồng hoa màu, màng nhựa nông 

nghiệp có màu đen với chứ năng chính là chống thất thoát phân bón và nước cho cay, ngoài ra màng nông 

nghiệp pe còn chống sói mòn đất và các loại động vật gay hại cho rẻ dây leo mọc củ. 

STT SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐƠN VỊ  GIÁ BÁN VNĐ  

1 Màng nông nghiệp (MV) 1.0m x 400m 14MIC Cuộn           299,000  

2 Màng nông nghiệp (VT) 1.0m x 400m 15MIC Cuộn           338,000  

3 Màng nông nghiệp (TP) 1.0m x 400m 16MIC Cuộn           364,000  

4 Màng nông nghiệp (RD) 1.0m x 400m 17MIC Cuộn           390,000  

5 Màng nông nghiệp (TL) 1.0m x 400m 18MIC Cuộn           403,000  

6 Màng nông nghiệp (TM) 1.0m x 400m 19MIC Cuộn           429,000  

7 Màng nông nghiệp (TT) 1.0m x 400m 21MIC Cuộn           468,000  

8 Màng nông nghiệp (888) 1.0m x 400m 24MIC Cuộn           520,000  

9 Màng nông nghiệp (PG) 1.0m x 400m 30MIC Cuộn           637,000  

Ghi chú:  

1. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và vận chuyển. 
2. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng  tiền mặt hoặc chuyển khoản. 
3. Giao hàng trong vòng 1-5 kể từ ngày đặt hàng. 
4. Báo giá có hiệu lực: từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có sự thay đổi giá mới. 


